
Địa chỉ: 12 Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình

Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phan Nguyễn Thái An 29/10/2010 x
130/77-79 Phạm Văn Hai, Phường 02, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

2 Vũ Ngọc Tuệ An 27/05/2010 x 174 Bùi Thị Xuân, Phường 03, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
7A9

3 Chu Đặng Quỳnh Anh 09/07/2010 x
363/29/12/29 Đất Mới, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 7A9

4 Lưu Hoàng Mai Anh 21/07/2010 x 281/25/8 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 7A9

5 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 13/04/2010 x 287 Lê Văn Sỹ, Phường 01, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79071 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 7A9

6 Nguyễn Thế Cường 12/11/2010
343/73/10 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận 

Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

7 Phan Lê Quốc Cường 26/10/2010
214- CC2- Bàu Cát Đồng Đen, Phường 14, Quận 

Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 7A9

8 Mai Tiến Đạt 17/09/2010 144 Hồng Hà, Phường 09, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 7A9

9 Phạm Thiên Hào 16/05/2010 131/34 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

10 Nguyễn Minh Hùng 05/03/2010
58/62 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 7A9

11 Chu Tuấn Khải 16/10/2010 108-122 Hồng Hà, Phường 02, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 7A9

12 Huỳnh Thái Khang 26/11/2010
209A cc An Sương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 

12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79034 Bệnh viện 175 7A9

13 Phan Khang 29/03/2010 17 Đồng Nai, Phường 02, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 7A9

14 Nguyễn Đăng Khôi 27/07/2010 205/3 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79426 Viện Y dược học dân tộc 7A9

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

Cấp chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

Tên đơn vị: TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

Mã đơn vị: BD0001O

Điện thoại liên hệ: (028) 38.446.267

DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BHYT NĂM 2023 (ĐỢT 1)
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Lớp
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STT Họ và tên Ký tênQuyền lợi Số CMND

Mẫu D03-TS (HS)

Trang 1



Tỉnh Mã BV Tên Bệnh viện

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ Địa chỉ

Nơi đăng ký KCB ban đầu

LớpSTT Họ và tên Ký tênQuyền lợi Số CMND

15 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt 27/11/2010 225/1C Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 7A9

16 Đoàn Thiên Kim 24/03/2010 x 159/3 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

17 Ngô Gia Linh 30/07/2010 x 685 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79054 Bệnh viện Quận Tân Phú 7A9

18 Vũ Quang Minh 21/03/2010
218/72/12 Bùi Thị Xuân, Phường 03, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464

Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn 

Mỹ Sài Gòn)
7A9

19 Nguyễn Hoàng Khánh Ngân 17/11/2010 x
Chung cư số 16 Phạm Văn Hai, Phường 02, Quận 

Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

20 Nguyễn Thị Nhài 07/08/2010 x 145 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79034 Bệnh viện 175 7A9

21 Cao Trần Minh Nhật 08/04/2010
229/17/15 Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79461 BV Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TP.HCM 7A9

22 Hồ Ngọc Khánh Như 03/06/2010 x 9/16 Phạm Văn Hai, Phường 01, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 7A9

23 Hoàng Thiên Phúc 26/09/2010 2170/2 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 7A9

24 Trần Quốc Quang 22/11/2010
12/12/7 Phạm Văn Hai, Phường 02, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79464 HOÀN TRẢ LẠI 7A9

25 Tống Hoàng Sơn 17/03/2010 406/52 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79669 Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh 7A9

26 Nguyễn Trường Thịnh 26/01/2010
86/2C Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 

12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

27 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2010 x 36/34 Giải Phóng, Phường 04, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

28 Vũ Hương Trà 20/07/2010 x
378/1 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân 

Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

29 Huỳnh Nguyên Thảo Trang 01/10/2010 x 505/6 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 7A9

30 Phan Thanh Tú 05/08/2010 243 Bùi Thị Xuân, Phường 01, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79032 Bệnh viện Quận Phú Nhuận 7A9

31 Nguyễn Phương Uyên 24/09/2010 x 423/1 Lê Văn Sỹ, Phường 02, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

32 Hà Quang Vinh 27/08/2010
54/8 Phạm Văn Sáng, Xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

33 Bùi Thị Hải Yến 22/11/2010 x
84/27 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 02, Quận 

Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
79033 Bệnh viện Quận Tân Bình 7A9

Trang 2


